TƯỞNG NHỚ CÁC VỊ GIÁO PHẨM VÀ GIÁO SĨ ĐÃ QUA ĐỜI (từ 1975 – 2012) THEO THỨ TỰ A B C

Stt     Tên thánh, họ và tên                 Qua đời    Tuổi thọ   Qua đời tại 


1. Giuse Đỗ Bá 
Ấn
24.10.1985
81 tuổi 
Nhà Chung - Huế

2. Michel 
Barnouin
07.02.2008
83 tuổi 
Béthanie, Avignon

3. Philipphê Lê Thiện 
Bá
28.10.1981
90 tuổi 
Đà Nẵng

4. Ignatiô Võ Văn 
Bảo
13.06.1980
82 tuổi 
Nhà Chung - Huế

5. Antôn Nguyễn Văn 
Bằng
17.04.1983
87 tuổi 
Nhà Chung - Huế

6. Gioan Nguyễn Đăng 
Bình
03.05.2002
92 tuổi
Nhà Chung - Huế

7. Antôn Nguyễn Văn 
Bình
29.11.2009
68 tuổi 
Cam Ranh

8. TĐD. Phaolô Ng. Kim 
Bính
18.11.1996
74 tuổi 
Nhà xứ Phanxicô



9. ĐHY Gs.M. Trịnh Văn
Căn
18.05.1990
69 tuổi
Hà Nội
10. Anrê Nguyễn Văn 
Cần
19.01.1993
89 tuổi 
Nhà Chung - Huế

11. FX. Trần Văn 
Cần
11.09.1993
74 tuổi 
Hoa Kỳ

12. Phêrô Trương Bá 
Cần
10.07.2009
79 tuổi 
BV. Chợ Rẫy

13. Tôma Lê Văn 
Cầu
15.07.1998
76 tuổi 
Nhà Chung - Huế

14. Phaolô Nguyễn 
Cơ
12.05.1993
77 tuổi 
Nha Trang

15. Giacôbê Phan Văn 
Cơ
23.06.1989
76 tuổi 
Hoa Kỳ
16. Philipphê Nguyễn Như
Danh
26.05.1980
75 tuổi 
Nhà Chung - Huế

17. Phêrô Nguyễn Hoàng 
Diệp 
23.12.2008
84 tuổi 
DCCT - Huế

18. Modeste 
Duval
21.01.1994
84 tuổi 
Monbeton, Pháp

19. Tôma Trần Văn 
Dụ
12.08.2010
94 tuổi 
Hưu dưỡng Chí Hòa

20. Thiên phong Bửu 
Dưỡng 
01.07.1987
80 tuổi 
Bình Triệu

21. ĐÔ.Giacôbê Phan Văn Đài
07.08.1992
72 tuổi 
Hoa Kỳ 

22. Lôrensô Trần Văn 
Đàng
21.06.1976
67 tuổi 
Thị Nghè

23. Giacôbê Đỗ Bá 
Đăng
10.03.1976
27 tuổi 
BV. Huế
24. FX. Nguyễn Cao 
Đẳng
28.02.1989
93 tuổi 
Quảng Biên

25. Phaolô Lê Văn 
Đẩu
29.04.1996
84 tuổi 
Nhà Chung - Huế

26. ĐTGM. Phil. Ng. Kim 
Điền 
08.06.1988
67 tuổi
BV. Chợ Rẫy

27. Phêrô Trần 
Điển
30.09.2004
94 tuổi 
Hoa Kỳ đưa về Huế
28. GB. Nguyễn Văn 
Đông
06.05.1987
79 tuổi 
Nha Trang

29. Phaolô Tống Văn 
Đơn
12.10.1988
70 tuổi 
Nhà Chung - Huế

30. Antôn Trần Văn 
Đức
20.01.1994
87 tuổi 
Nhà xứ Phủ Cam
31. FX. Trần Thanh 
Giản
18.12.2010
97 tuổi
Pháp
32. Phêrô Đoàn Quang 
Hàm
18.02.1996
66 tuổi 
Xuân Lộc

33. Phaolô Trần Bá 
Hạnh
11.08.1984
87 tuổi 
Sơn Công

34. Phaolô Mai Xuân 
Hiến
30.09.1985
73 tuổi 
Nhà Chung - Huế

35. Raphael Bửu 
Hiệp
16.12.1988
74 tuổi 
Nhà xứ Phù Lương

36. GB. Lê Văn 
Hiệp
24.02.2001
62 tuổi
Bệnh viện-Huế
37. Phaolô Nguyễn Thanh 
Hòa
30.12.1979 
86 tuổi 
Đức Linh
Stt     Tên thánh, họ và tên                 Qua đời    Tuổi thọ   Qua đời tại 


38. Phêrô Huỳnh Văn 
Hóa
31.05.1987
84 tuổi 
Nhà Chung - Huế
39. ĐÔ. Philip. Trần Văn 
Hoài
02.02.2010
81 tuổi 
Rôma
40. FX. Nguyễn Văn 
Hoàng
04.08.2008
66 tuổi 
Nhà xứ Phù Lương

41. Giuse Nguyễn Văn 
Hội
17.11.2006
70 tuổi
Bệnh viện-Huế

42. Antôn Nguyễn Văn 
Huề
27.07.1992 
55 tuổi 
Xuân Lộc

43. GB. Nguyễn Văn 
Huệ
       1/2001
91 tuổi 
Sài Gòn
44. Giuse Lê Hữu 
Huệ
          1984
81 tuổi 
Sài Gòn
45. Giuse Nguyễn Tiến 
Huynh
17.08.2008
78 tuổi 
Phan Thiết

46. Tađêô Hồ Bảo 
Huỳnh
09.01.1982
86 tuổi 
Nhà Chung - Huế
47. Bênêđictô Nguyễn 
Hưng 
13.05.2012
57 tuổi
Hoa Kỳ, at. X.Lộc
48. Giuse Trần Thế 
Hưng
21.03.1981 
69 tuổi 
Thủ Đức

49. Anphong Hoàng Gia 
Khanh
09.10.2000
66 tuổi 
DCCT - Huế


50. Phaolô Trần Văn 
Khánh
          1999
96 tuổi
Nha Trang

51. Phaolô Trần Công 
Khôi
08.12.1994
75 tuổi 
Bình Triệu

52. Anrê Nguyễn Quang 
Kiêm
26.09.1992
78 tuổi 
DCCT - Sài Gòn
53. Phêrô Huỳnh Đình 
Kinh
27.07.1977
69 tuổi 
Nhà Chung - Huế

54. Phêrô Hoàng 
Kính
29.06.2007
94 tuổi
Nhà Chung - Huế

55. Micae Nguyễn Đình 
Lành
13.06.2003
88 tuổi 
DCCT - Huế

56. ĐÔ. Ximong Ng. Văn 
Lập
19.12.2001
90 tuổi 
Bình Triệu 
57. Georges (Phước)
Lefas 
28.09.2002
96 tuổi 
Bretagne, Pháp

58. Đa-minh Ng. Thanh 
Lịch
02.01.1994
54 tuổi 
Sài Gòn
59. GB. Hồ Đắc 
Liên
10.04.2001
92 tuổi
Nhà Chung - Huế
60. Phêrô Nguyễn Văn 
Linh
09.10.2011
55 tuổi
Nhà Chung - Huế
61. Bênêđi. Hoàng Quang 
Lượng 
19.05.1991
76 tuổi 
Pháp

62. GQ.GP.GiacôbêLêVăn
Mẫn
08.12.2001
79 tuổi 
Bệnh viện-Huế
63. GB. Lê Xuân 
Mầng
27.03.2005
94 tuổi
Pháp

64. Giuse Đặng Thanh 
Minh
26.04.2009
63 tuổi 
BV. Khánh Hòa
65. Georges (Sáng)
Neyroud 
30.10.2009
88 tuổi
Lauris, Pháp

66. Đa-minh Nguyễn 
Nghĩa
12.08.2012
88 tuổi
Nha Trang
67. Giacôbê Nguyễn Văn 
Ngọc
03.05.1983
78 tuổi 
Nhà Chung - Huế

68. TĐD. Stanis. Ng. Văn 
Ngọc
24.10.1992
82 tuổi 
Nhà xứ Phanxicô
69. FX. Bùi Quang 
Ninh
08.05.1975
89 tuổi 
Nhà Chung - Huế

70. Jean (An) 
Oxarango20.08.2003
90 tuổi
Bayonne, Arditeya 

71. Henri René (Gioan)
Petitjean 
28.09.2004
85 tuổi 
Ile Maurice, Nancy
72. ĐÔ.Đa-minhTrần Văn 
Phát
22.12.1976
89 tuổi 
Nhà Chung - Huế

73. Jérôme Nguyễn Đức 
Phú
09.09.2007
94 tuổi 
D. Thánh Tâm

74. Đa-minh Trần Văn 
Phú
31.05.1975
88 tuổi 
Nhà Chung - Huế

75. GB. Cái Hồng 
Phúc
       3/1999
78 tuổi 
Hoa Kỳ

76. Batôl. Nguyễn Văn 
Phước
15.07.2002
76 tuổi
Nhà Chung - Huế
Stt     Tên thánh, họ và tên                 Qua đời    Tuổi thọ   Qua đời tại 
77. Giuse Trần Văn 
Phước
14.05.2007
63 tuổi
Sài Gòn
78. Gioakim Võ 
Quang
02.06.1991
87 tuổi 
Nhà Chung - Huế
79. Antôn Nguyễn Trọng 
Quý
10.02.2009
69 tuổi
Thủ Đức
80. GB. Trần Ngọc 
Quỳnh
09.03.1996
64 tuổi
ĐCV - Huế

81. Gioakim Hồ Quang 
Tâm
09.07.2006
56 tuổi 
Phù Mỹ, Q.Nhơn



82. Đa-minh Trương Văn 
Tập
12.06.2007
51 tuổi 
Bệnh viện-Huế

83. Gioan Hồ Hán 
Thanh 
24.07.1997
58 tuổi 
Ban-mê-thuột

84. Giuse Trần Hữu 
Thanh
24.10.2007
92 tuổi 
DCCT - Hà Nội

85. Matthêô Lê Văn 
Thành
01.01.1999
80 tuổi 
Nhà Chung - Huế

86. FX. Nguyễn Văn 
Thành
14.11.2008
71 tuổi 
Xitô, Orsonens, Thụy Sĩ

87. Anphong Trần Khánh 
Thành
28.03.2007
58 tuổi 
ĐCV - Huế

88. GB. Trương Đình 
Thắng
07.04.1975
81 tuổi 
Thừa Lưu

89. GB. Lê Văn 
Thí
30.09.1997
80 tuổi 
DCCT - Sài Gòn
90. Giuse Nguyễn Văn 
Thích
10.12.1978
87 tuổi 
Nhà Chung - Huế

91. Tôma Lê Văn 
Thiện
25.10.1987
83 tuổi 
Bình Tuy

92. Antôn Nguyễn Văn 
Thọ
05.11.1988
68 tuổi 
Nhà Chung - Huế
93. GB. Nguyễn Văn 
Thông
01.07.2011
70 tuổi
Quận Cam, USA

94. Giacôbê Trần Văn 
Thời
18.09.1994
71 tuổi 
B.xá Phú Xuân, Huế

95. ĐHY. FX. Ng. Văn 
Thuận
16.09.2002
74 tuổi 
Rôma

96. ĐTGM. Pr. Ngô Đình 
Thục
13.12.1984
87 tuổi 
D. Đồng Công, USA

97. Anrê Bùi Quang 
Tịch
10.01.1977
82 tuổi 
Đan viện Phước Sơn

98. Phaolô Nguyễn Văn 
Tiên
14.07.2006
81 tuổi
Nhà Chung - Huế
99. Phaolô Nguyễn Thanh 
Tiếp
09.06.2011
92 tuổi
Nhà Chung - Huế

100. Giuse Dương Đức 
Toại
17.02.2010
69 tuổi 
Bệnh viện-Huế

101. Phêrô Trần Hữu 
Tôn
29.05.1989
82 tuổi 
Cam Ranh

102. Mathia Nguyễn Văn 
Triêm
14.04.1984
70 tuổi 
Đà Nẵng

103. Phaolô Ngô Văn 
Triệu
23.01.1991
82 tuổi 
Huế

104. Giuse Ngô Văn 
Trọng
11.07.2009
93 tuổi 
D. Đồng Công, USA

105. Antôn Nguyễn Văn 
Trông
07.02.2009
82 tuổi 
Montréal, Canada

106. Anrê Nguyễn Văn 
Trúc
19.01.2003
81 tuổi
Nhà Chung - Huế

107. Giuse Trần Thắng 
Trung
02.04.2002
85 tuổi
Nhà Chung - Huế

108. Batôlômêô Ng. Phùng 
Tuệ
01.03.2008
80 tuổi 
Bệnh viện-Huế

109. Giuse Trần Văn 
Tuyên
24.08.2010
73 tuổi 
Nhà Chung - Huế
110. Gioakim Nguyễn 
Tư
19.11.1996
75 tuổi 
Nha Trang

111. Giuse Nguyễn Như 
Tự
19.07.1987
54 tuổi 
Nha Trang

112. Micae Nguyễn Văn 
Tường
13.05.1999
91 tuổi 
Nhà Chung - Huế
113. ĐTGM GB. (Thi)
Urrutia 
15.01.1979
78 tuổi
Pháp
114. GB. Phạm Bá 
Viên
30.04.1998
85 tuổi
Sài Gòn
115. Đa-minh Nguyễn Văn 
Vĩnh
24.08.2009
71 tuổi
Chí Hoà, Sài Gòn
TƯỞNG NHỚ CÁC VỊ GIÁO PHẨM VÀ GIÁO SĨ ĐÃ QUA ĐỜI (từ 1975 – 2012) THEO THÁNG

THÁNG 1  Họ và Tên 

  Qua đời ngày   Tuổi thọ            Quê quán
	1. 
	GB. Nguyễn Văn 
Huệ
	1/2001
	91 tuổi 
	Ngọc Hồ

	2. 
	Matthêô Lê Văn 
Thành
	01.01.1999
	80 tuổi 
	Trí Bưu

	3. 
	Đa-minh Ng.Thanh 
Lịch
	02.01.1994
	54 tuổi 
	Thái Bình

	4. 
	Tađêô Hồ Bảo 
Huỳnh
	09.01.1982
	86 tuổi 
	Kim Long

	5. 
	Anrê Bùi Quang 
Tịch
	10.01.1977
	82 tuổi 
	Nam Tây, QT

	6. 
	ĐTGM GB. (Thi)
Urrutia 
	15.01.1979
	78 tuổi
	Pháp

	7. 
	Anrê Nguyễn Văn 
Cần
	19.01.1993
	89 tuổi 
	Phường Đúc

	8. 
	Anrê Nguyễn Văn 
Trúc
	19.01.2003
	81 tuổi
	Sáo Cát, QB

	9. 
	Antôn Trần Văn 
Đức
	20.01.1994
	87 tuổi 
	Ba Ngoạt, QT

	10. 
	Modeste 
Duval
	21.01.1994
	84 tuổi
	Pháp

	11. 
	Phaolô Ngô Văn 
Triệu
	23.01.1991
	82 tuổi 
	Kim Long


THÁNG 2

	1. 
	ĐÔ. Phil. Trần Văn
Hoài
	02.02.2010
	81 tuổi 
	An Ninh, QT

	2. 
	Michel 
Barnouin  
	07.02.2008
	83 tuổi 
	Pháp

	3. 
	Antôn Nguyễn Văn 
Trông
	07.02.2009
	82 tuổi 
	Thạch Hãn

	4. 
	Antôn Ng. Trọng 
Quý
	10.02.2009
	69 tuổi
	Hải Dương, M.Bắc

	5. 
	Giuse Dương Đức 
Toại
	17.02.2010
	69 tuổi 
	An Ninh, QT

	6. 
	Phêrô Đoàn Quang 
Hàm
	18.02.1996
	66 tuổi 
	Dương Lệ Đông, QT

	7. 
	GB. Lê Văn 
Hiệp
	24.02.2001
	62 tuổi
	Trí Bưu

	8. 
	FX. Nguyễn Cao 
Đẳng
	28.02.1989
	93 tuổi 
	Dương Lộc


THÁNG 3

	1. 
	GB. Cái Hồng 
Phúc
	3/1999
	78 tuổi 
	Bình Thôn, QB

	2. 
	Bat. Nguyễn Phùng
Tuệ
	01.03.2008
	80 tuổi 
	Mỹ Duyệt, QB

	3. 
	GB. Trần Ngọc 
Quỳnh
	09.03.1996
	64 tuổi
	Nghĩa Dục, Bùi Chu

	4. 
	Giacôbê Đỗ Bá 
Đăng
	10.03.1976
	27 tuổi 
	Kẻ Văn

	5. 
	Giuse Trần Thế 
Hưng
	21.03.1981 
	69 tuổi 
	Tân Mỹ

	6. 
	GB. Lê Xuân 
Mầng
	27.03.2005
	94 tuổi
	Trí Bưu

	7. 
	Anp. Trần Khánh 
Thành
	28.03.2007
	58 tuổi
	Điền Hộ, Thanh Hoá


THÁNG 4

	1. 
	Giuse Trần Thắng 
Trung
	02.04.2002
	85 tuổi
	Kẻ Văn

	2. 
	GB. Trương Đình 
Thắng
	07.04.1975
	81 tuổi
	Phủ Cam

	3. 
	GB. Hồ Đắc 
Liên
	10.04.2001
	92 tuổi
	An Truyền

	4. 
	Mathia Ng. Văn 
Triêm
	14.04.1984
	70 tuổi
	Kẻ Sen, QB

	5. 
	Antôn Nguyễn Văn 
Bằng
	17.04.1983
	87 tuổi
	Tam Toà, QB

	6. 
	Giuse Đặng Thanh 
Minh
	26.04.2009
	63 tuổi
	Trung Quán, QB

	7. 
	Phaolô Lê Văn 
Đẩu
	29.04.1996
	84 tuổi
	An Vân

	8. 
	GB. Phạm Bá 
Viên
	30.04.1998
	85 tuổi
	Lào


THÁNG 5

	1. 
	Giacôbê Ng. Văn 
Ngọc
	03.05.1983
	78 tuổi 
	Buồng Tằm

	2. 
	Gioan Ng. Đăng 
Bình
	03.05.2002
	92 tuổi
	Ba Ngoạt, QT

	3. 
	GB. Nguyễn Văn 
Đông
	06.05.1987
	79 tuổi 
	Đại Lộc

	4. 
	FX. Bùi Quang 
Ninh
	08.05.1975
	89 tuổi 
	Kim Long

	5. 
	Phaolô Nguyễn 
Cơ
	12.05.1993
	77 tuổi 
	Kim Long

	6. 
	Micae Nguyễn Văn 
Tường
	13.05.1999
	91 tuổi 
	Hương Lâm

	7. 
	Bênêđictô Nguyễn 
Hưng 
	13.05.2012
	57 tuổi
	Hoa Kỳ, at. X.Lộc

	8. 
	Giuse Trần Văn 
Phước
	14.05.2007
	63 tuổi
	Tân Mỹ

	9. 
	ĐHY Gs.Trịnh Văn
Căn
	18.05.1990
	69 tuổi
	Bút Đông, Hà Nam

	10. 
	Bên. Hoàng Quang 
Lượng 
	19.05.1991
	76 tuổi 
	Kim Long

	11. 
	Phil. Nguyễn Như 
Danh
	26.05.1980
	75 tuổi 
	Cây Da

	12. 
	Phêrô Trần Hữu 
Tôn
	29.05.1989
	82 tuổi 
	Phúc Lộc, QT

	13. 
	Phêrô Huỳnh Văn 
Hóa
	31.05.1987
	84 tuổi 
	Tân Thuỷ

	14. 
	Đa-minh Trần Văn 
Phú
	31.05.1975
	88 tuổi 
	Nhất Đông


THÁNG 6

	1. 
	Gioakim Võ 
Quang
	02.06.1991
	87 tuổi 
	Tây Linh

	2. 
	ĐTGM.Phil.N.Kim 
Điền 
	08.06.1988
	67 tuổi
	Gia Định, Sài Gòn

	3. 
	Phaolô Ng. Thanh 
Tiếp
	09.06.2011
	92 tuổi
	Phủ Cam

	4. 
	Đa-minh Trương Văn 
Tập
	12.06.2007
	51 tuổi 
	Sơn Quả

	5. 
	Ignatiô Võ Văn 
Bảo
	13.06.1980
	82 tuổi 
	Kẻ Bàng, QB

	6. 
	Micae Nguyễn Đình 
Lành
	13.06.2003
	88 tuổi 
	Đô Lương, Nghệ An

	7. 
	Lôrensô Trần Văn 
Đàng
	21.06.1976
	67 tuổi 
	Phủ Cam

	8. 
	Giacôbê Phan Văn 
Cơ
	23.06.1989
	76 tuổi 
	Phú Xuân, QT

	9. 
	Phêrô Hoàng 
Kính
	29.06.2007
	94 tuổi
	An Du Bắc, QT


THÁNG 7

	1. 
	Thiên phong Bửu 
Dưỡng 
	01.07.1987
	80 tuổi 
	Phủ Cam

	2. 
	GB. Nguyễn Văn 
Thông
	01.07.2011
	70 tuổi
	Hưng Yên

	3. 
	Gioakim Hồ Quang 
Tâm
	09.07.2006
	56 tuổi 
	Phường Đông (P.Tây)

	4. 
	Phêrô Trương Bá 
Cần
	10.07.2009
	79 tuổi 
	Vinh

	5. 
	Giuse Ngô Văn 
Trọng
	11.07.2009
	93 tuổi 
	Kim Long

	6. 
	Phaolô Nguyễn Văn 
Tiên
	14.07.2006
	81 tuổi
	Phủ Cam

	7. 
	Tôma Lê Văn 
Cầu
	15.07.1998
	76 tuổi 
	Trí Bưu

	8. 
	Batôlômêô Nguyễn Văn Phước
	15.07.2002
	76 tuổi
	Thạch Hãn

	9. 
	Giuse Nguyễn Như 
Tự

	19.07.1987
	54 tuổi 
	Ba Ngoạt, QT

	10. 
	Gioan Hồ Hán 
Thanh 
	24.07.1997
	58 tuổi 
	Hà Tĩnh

	11. 
	Phêrô Huỳnh Đình 
Kinh
	27.07.1977
	69 tuổi 
	Phủ Cam

	12. 
	Antôn Nguyễn Văn 
Huề
	27.07.1992 
	55 tuổi 
	An Du Bắc, QT


THÁNG 8

	1. 
	FX. Nguyễn Văn 
Hoàng
	04.08.2008
	66 tuổi 
	Đại Lộc, QT

	2. 
	ĐÔ. Giacôbê Phan Văn 
Đài
	07.08.1992
	72 tuổi 
	Phủ Cam

	3. 
	Phaolô Trần Bá 
Hạnh
	11.08.1984
	87 tuổi 
	Sơn Công

	4. 
	Tôma Trần Văn 
Dụ
	12.08.2010
	94 tuổi
	An Lộng

	5. 
	Đa-minh Nguyễn 
Nghĩa
	12.08.2012
	88 tuổi
	Thuận Hoà

	6. 
	Giuse Nguyễn Tiến 
Huynh
	17.08.2008
	78 tuổi 
	Vinh

	7. 
	Jean (An)
Oxarango 
	20.08.2003
	90 tuổi
	Pháp

	8. 
	Đa-minh Nguyễn Văn 
Vĩnh
	24.08.2009
	71 tuổi
	Ninh Cường, Bùi Chu

	9. 
	Giuse Trần Văn 
Tuyên
	24.08.2010
	73 tuổi 
	Thai Dương Thượng


THÁNG 9
	1. 
	Jérôme Nguyễn Đức 
Phú
	09.09.2007
	94 tuổi 
	Kẻ Vịnh, QT

	2. 
	FX. Trần Văn 
Cần
	11.09.1993
	74 tuổi 
	Phủ Cam

	3. 
	ĐHY. FX. Nguyễn Văn 
Thuận
	16.09.2002
	74 tuổi 
	Phủ Cam

	4. 
	Giacôbê Trần Văn 
Thời
	18.09.1994
	71 tuổi 
	Hương Lâm

	5. 
	Anrê Nguyễn Quang 
Kiêm
	26.09.1992
	78 tuổi 
	An Du Tây, QT

	6. 
	Georges (Phước)
Lefas 
	28.09.2002
	96 tuổi 
	Pháp

	7. 
	Henri René (Gioan)
Petitjean 
	28.09.2004
	85 tuổi
	Pháp

	8. 
	Phaolô Mai Xuân 
Hiến
	30.09.1985
	73 tuổi 
	Tam Toà, QB

	9. 
	GB. Lê Văn 
Thí

	30.09.1997
	80 tuổi 
	Phước Môn, QT

	10. 
	Phêrô Trần 
Điển
	30.09.2004
	94 tuổi 
	An Ninh, QT


THÁNG 10

	1. 
	Anphong Hoàng Gia 
Khanh
	09.10.2000
	66 tuổi 
	Hà Nội

	2. 
	Phêrô Nguyễn Văn 
Linh
	09.10.2011
	55 tuổi 
	Hội Yên, QT

	3. 
	Phaolô Tống Văn 
Đơn
	12.10.1988
	70 tuổi 
	Nhất Đông

	4. 
	Giuse Đỗ Bá 
Ấn
	24.10.1985
	81 tuổi
	Kẻ Văn

	5. 
	TĐD. Stanis. Ng. Văn 
Ngọc
	24.10.1992
	82 tuổi 
	Dương Lộc

	6. 
	Giuse Trần Hữu 
Thanh
	24.10.2007
	92 tuổi 
	Phúc Lộc, QT

	7. 
	Tôma Lê Văn 
Thiện
	25.10.1987
	83 tuổi 
	Ba Ngoạt, QT

	8. 
	Philipphê Lê Thiện 
Bá

	28.10.1981
	90 tuổi 
	Trí Bưu

	9. 
	Georges (Sáng)
Neyroud
	30.10.2009
	88 tuổi
	Pháp


THÁNG 11

	1. 
	Antôn Nguyễn Văn 
Thọ
	05.11.1988
	68 tuổi 
	Bố Liêu, QT

	2. 
	FX. Nguyễn Văn 
Thành
	14.11.2008
	71 tuổi
	Linh Yên, QT

	3. 
	Giuse Nguyễn Văn 
Hội
	17.11.2006
	70 tuổi
	Tân Mỹ

	4. 
	TĐD. Phaolô Ng. Kim 
Bính
	18.11.1996
	74 tuổi 
	Hạ Lang, Quảng Điền

	5. 
	Gioakim Nguyễn 
Tư

	19.11.1996
	75 tuổi 
	Hạnh Hoa, QT

	6. 
	Antôn Nguyễn Văn 
Bình
	29.11.2009
	68 tuổi 
	Nhu Lý, QT


THÁNG 12

	1. 
	Phaolô Trần Công 
Khôi
	08.12.1994
	75 tuổi 
	Cự Lại

	2. 
	GQ.GP. Giacôbê LêVăn
Mẫn
	08.12.2001
	79 tuổi
	Thạch Hãn

	3. 
	Giuse Nguyễn Văn 
Thích
	10.12.1978
	87 tuổi 
	Niêm Phò 

	4. 
	ĐTGM. Pr. Ngô Đình
Thục
	13.12.1984
	87 tuổi 
	Đại Phong, QB

	5. 
	Raphael Bửu 
Hiệp
	16.12.1988
	74 tuổi 
	Phủ Cam

	6. 
	FX. Trần Thanh 
Giản
	18.12.2010
	97 tuổi
	Phú Ninh, QB

	7. 
	ĐÔ. Ximong Ng. Văn 
Lập
	19.12.2001
	90 tuổi 
	Vạn Thiện, QT

	8. 
	ĐÔ. Đa-minh Trần Văn 
Phát
	22.12.1976
	89 tuổi 
	Ba Ngoạt, QT

	9. 
	Phêrô Nguyễn Hoàng 
Diệp 
	23.12.2008
	84 tuổi 
	Vinh Hoà

	10. 
	Phaolô Nguyễn Thanh 
Hòa
	30.12.1979 
	86 tuổi 
	Đồng Giám
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